BÀI GHI TUẦN 5 
Unit 3 - READ

1. safety /ˈseɪfti/(n): sự an toàn
2. precaution /prɪˈkɔːʃn/(n): lời cảnh báo
3. chemical /ˈkemɪkl/(n): hóa chất
4. drug /drʌɡ/(n): thuốc
5. locked /lɒkt/(a): được khóa
6. match /mætʃ/(n): diêm
7. destroy /dɪˈstrɔɪ/(v): phá hủy
8. injure /ˈɪndʒə(r)/(v): làm bị thương
9. cover /ˈkʌvə(r)/(n): phủ lên, bao phủ
10. electrical socket /ɪˈlektrɪkl - ˈsɒkɪt/(n): ổ cắm điện
11. electricity /ɪˌlekˈtrɪsəti/(n): điện
12. out of children’s reach: xa tầm với của trẻ con
13. scissors /ˈsɪzəz/(n): cái kéo
14. bead /biːd/(n): hạt, vật tròn nhỏ

Unit 4 - READ

1. unfortunately /ʌnˈfɔːtʃənətli/: không may
2. cruel /ˈkruːəl/(a): tàn ác
3. upset /ʌpˈset/(a): buồn phiền, thất vọng
4. prince /prɪns/(n): hoàng tử
5. fairy /ˈfeəri/ (n): nàng tiên
6. magically /ˈmædʒɪkli/(adv): một cách nhiệm màu
7. change /tʃeɪndʒ/(v): thay đổi
8. rag /ræɡ/ (n): giẻ rách
9. immediately /ɪˈmiːdiətli/(adv): ngay lập tức
10. fall in love with: phải lòng ai/ yêu thích ai
11. marry /ˈmæri/(v): kết hôn, cưới

GRAMMAR : MUST - HAVE TO - OUGHT TO
1. must + V1: phải làm một việc gì, diễn đạt tính chất bắt buộc.
Ví dụ: - We haven’t got much time. We must hurry.(Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta phải nhanh lên mới được.)
2. have to + v1: phải làm gì, diễn tả sự bắt buộc hoặc sự cần thiết.
Ví dụ:
- I have to type letters and answer the phone.(Tôi phải đánh máy thư từ và trả lời điện thoại.)
- He has to pass the exam before he can start work.(Anh ấy phải thì đỗ trước khi có thể bắt đầu làm việc.
Lưu ý: Để diễn tả sự bất buộc hoặc sự cần thiết phải làm gì, chúng ta có thể sử dụng must hoặc have to, nhưng trong một vài ngữ cảnh, must và have to có nghĩa khác nhau:
must = người nói đưa ra quyết định
have to = một người khác đưa ra quyết định
3. ought to + V1:  nên, phải nên, cần nên làm gì => dùng để chỉ một việc gì đó được xem là đúng cần phải làm hay dùng để khuyên hoặc để nghị một tiến trình hành động như thế nào đó.
Ví dụ:
- Children ought to respect their parents. (Con cái phải nên tôn kính cha mẹ.)

